
        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG 2018 

MÃ 
CP 

TÊN CÔNG TY SÀN 
DOANH THU 

9T2018 

 % so 
với 

9T2017  

%DT so 
với KH 

 LN 9T2018  
%LN so 

với 
9T2018 

%LN so 
với KH 

C69 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng 1369 
HNX 148,6 tỷ đ +24,7% 59.4%  LNST: 4 tỷ đ  +25% 53% 

MHC 
Công ty Cổ phần 

MHC 
HOSE 42,1 tỷ đ -24,8% 36.3%  LNST: 43,5 tỷ đ  +239,8% 128% 

PGC 
Công ty Cổ phần 
Gas Petrolimex 

HOSE 2440,7 tỷ đ +14,5% 88.1%  LNTT: 151,7 tỷ đ  +16,7% 80% 

VGS 
Công ty Cổ phần 

Ống thép Việt Đức 
VG PIPE 

HNX 5517 tỷ đ +20% 104.1%  LNTT: 50 tỷ đ  -20% 63% 

CLL 
Công ty Cổ phần 

Cảng Cát Lái 
HOSE 287,9 tỷ đ +45,8% 91.2%  LNST: 70,2 tỷ đ  +12,9% 82% 

CMV 
Công ty Cổ phần 

Thương nghiệp Cà 
Mau 

HOSE 3394,7 tỷ đ +9,2% 78.9%  LNST: 17 tỷ đ  -7,6% 66% 

FDT 
Công ty Cổ phần 

Fiditour 
HNX 531,5 tỷ đ +18,4% 0.0%  LNST: 2,8 tỷ đ  -17,6% 38% 

GMC 
Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại 
May Sài Gòn 

HOSE 1504,1 tỷ đ +24,3% 88.5%  LNTT: 124,7 tỷ đ  +60,3% 177% 

IDI 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 
Đa quốc gia I.D.I 

HOSE 4265,2 tỷ đ +12,8% 62.2%  LNST: 462 tỷ đ  +105,7% 80% 

IJC 
Công ty Cổ phần 

phát triển hạ tầng kỹ 
thuật 

HOSE 958,8 tỷ đ +48% 71.9%  LNST: 199,2 tỷ đ  +39,5% 93% 

ITA 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư & Công 
nghiệp Tân Tạo 

HOSE 435,8 tỷ đ +23% 34.2%  LNST: 128,9 tỷ đ  +228,8 0% 

KMT 
Công ty Cổ phần 

Kim khí Miền Trung  
HNX 1988,3 tỷ đ +11,7% 0.0%  LNTT: 10 tỷ đ  -9,1% 67% 

LBM 
Công ty Cổ phần 

Khoáng sản và Vật 
liệu xây dựng Lâm đ 

HOSE 379,6 tỷ đ +26,1% 82.5%  LNTT: 50,7 tỷ đ  +1,2% 89% 

LHC 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm đ  

HNX 621,7 tỷ đ +51% 103.6%  LNST: 50,2 tỷ đ  +5,7% 186% 

PJT 
Công ty Cổ phần Vận 
tải Xăng dầu Đường 

Thủy Petrolimex 
HOSE 426,4 tỷ đ -4,3% 78.4%  LNST: 29,1 tỷ đ  -1,4% 97% 

PVS 

Tổng Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 
Nam 

HNX 4549 tỷ đ -25,6% 35.0%  LNST: 330,9 tỷ đ  -11,7% 59% 

SFG 
Công ty Cổ phần 

Phân bón Miền Nam 
HOSE 1686,9 tỷ đ -6,9% 63.7%  LNTT: 78,2 tỷ đ  -15,8% 68% 

ST8 
Công ty Cổ phần 

Siêu Thanh 
HOSE 1340 tỷ đ +3,1% 69.4%  LNST: 42,8 tỷ đ  +64,6% 86% 

STG 
Công ty Cổ phần 

Kho vận miền Nam 
HOSE 1283,8 tỷ đ +20,5% 77.4%  LNST: 114,2 tỷ đ  -76,8% 67% 

SVC 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tổng hợp Sài 
Gòn 

HOSE 9631,7 tỷ đ -5,9% 80.3%  LNST: 190,4 tỷ đ  +102,1% 136% 

UDC 

Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Phát triển 

Đô thị Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

HOSE 249,4 tỷ đ +0,3% 48.9%  LNST: 2,4 tỷ đ  +33,3% 42% 

VNL 
Công ty Cổ phần 
Logistics Vinalink 

HOSE 680 tỷ đ +13% 85.0%  LNTT: 26,7 tỷ đ  +9,4% 107% 

SDT 
Công ty Cổ phần 

Sông Đà 10 
HNX 1162,9 tỷ đ +16,1% 92.7%  LNST: 22 tỷ đ  +71,9% 52% 

ACL 

Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cửu Long An 
Giang. 

HOSE 1190,3 tỷ đ +34,3% 91.6%  LNTT: 166,6 tỷ đ  +630,7% 476% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DAG 
Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Nhựa Đông Á 

HOSE 1278,1 tỷ đ -3,2% 66.9%  LNTT: 56,5 tỷ đ  -4,2% 59% 

PPS 

Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Kỹ thuật 

Điện lực Dầu khí Việt 
Nam 

HNX 185,2 tỷ đ +10,6% 61.8%  LNST: 289,2 triệu đ  -95,1% 17% 

VGR 
Công ty cổ phần 
Cảng xanh VIP 

UPCoM 550,3 tỷ đ  +39,4%  94.9%  LNTT: 102,7 tỷ đ  +57% 86% 

HDC 
Công ty Cổ phần 
Phát triển Nhà Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
HOSE 487,1 tỷ đ +52,1% 69.6%  LNST: 48,1 tỷ đ  -4,4% 46% 

PDN 
Công ty Cổ phần 

Cảng đ Nai 
HOSE 486,5 tỷ đ +29,9% 90.1%  LNST: 86,7 tỷ đ  +26,4% 106% 

MDC 
Công ty Cổ phần 

Than Mông Dương - 
VINACOMIN  

HNX 1318,1 tỷ đ +23,9% 78.8%  LNTT: 18,3 tỷ đ  +226,8% 80% 

MEC 
Công ty Cổ phần Cơ 
khí Lắp máy Sông Đà 

HNX 81,4 tỷ đ -36,6% 22.3%  LNST: 827,3 triệu đ  +13,8% 19% 

NTL 
Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị Từ 
Liêm 

HOSE 306,4 tỷ đ +24,9% 44.4%  LNTT: 49 tỷ đ  -38,1% 39% 

SD5 
Công ty Cổ phần 

Sông Đà 5 
HNX 894,5 tỷ đ -24,7% 66.4%  LNST: 12,8 tỷ đ  -51,5% 46% 

VEF 
Công ty Cổ phần 

Trung tâm Hội chợ 
Triển lãm Việt Nam 

UPCoM 6,6 tỷ đ +34,7% 8.7%  LNST: 24,2 tỷ đ  -24,4% 0% 

ACC 
Công ty Cổ phần Bê 

tông BECAMEX  
HOSE 292,6 tỷ đ +43,1% 115.2%  LNST: 27,6 tỷ đ  +49,2% 120% 

DID 
Công ty Cổ phần DIC 

đ Tiến 
HNX 173 tỷ đ -7,1% 66.5%  LNST: 1,5 tỷ đ  +70,2% 50% 

POM 
Công ty Cổ Phần 

thép Pomina  
HOSE 10105,9 tỷ đ +21,3% 80.8%  LNST: 401 tỷ đ  -22% 80% 

TVT 
Tổng Công ty Việt 

Thắng - CTCP 
HOSE 1415,2 tỷ đ +1,6% 80.6%  LNTT: 96,4 tỷ đ  +19% 95% 

BMP 
Công ty Cổ phần 
Nhựa Bình Minh 

HOSE 2749,8 tỷ đ +5% 63.9%  LNTT: 420,2 tỷ đ  -2,1% 70% 

MAS 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Hàng không 
sân bay Đà Nẵng  

HNX 180,6 tỷ đ -24,8% 79.7%  LNST: 11,5 tỷ đ  -70,4% 80% 

ATS 
Công ty Cổ phần 

Suất ăn Công nghiệp 
Atesco 

HNX 37 tỷ đ -25,3% 30.8%  LNST: 2 tỷ đ  +196,1% 22% 

CTT 
Công ty Cổ phần 

Chế tạo máy- 
Vinacomin 

HNX 1047,1 tỷ đ +36,9% 92.7%  LNTT: 6,4 tỷ đ  +4,9% 76% 

DP3 
Công ty Cổ phần 

dược phẩm Trung 
ương 3 

HNX 361,9 tỷ đ +44,4% 100.5%  LNTT: 101,3 tỷ đ  +199,7% 253% 

DS3 
Công ty Cổ phần 

Quản lý Đường sông 
số 3 

HNX 31,1 tỷ đ -21,7% 77.8%  LNST: 4,4 tỷ đ  -32,3% 73% 

EID 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Hà Nội 

HNX 562,4 tỷ đ +3,4% 117.2%  LNTT: 50,1 tỷ đ  +5,7% 114% 

HTT 
Công ty Cổ phần 

Thương mại Hà Tây 
HOSE 49 tỷ đ +108% 15.2%  -93,1% 2% 

L14 
Công ty Cổ phần 

LICOGI 14 
HNX 177,7 tỷ đ -20,5% 59.2%  LNTT: 80,7 tỷ đ  +47% 90% 

NSH 
Công ty Cổ phần 
Nhôm Sông Hồng 

HNX 899,1 tỷ đ +7,9% 71.9%  LNST: 3,9 tỷ đ  -67,5% 16% 

SLS 
Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La  
HNX 197,4 tỷ đ  +41,5%  24.7%  LNST: 21,3 tỷ đ  -29,5% 38% 

VAT 
Công ty Cổ phần VT 

Vạn Xuân 
HNX 29,5 tỷ đ -43,7% 32.8%  LNTT: 218,7 triệu đ  -84,5% 11% 

VIE 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ Viễn 

thông Viteco 
HNX 7,5 tỷ đ +44,2% 40.7%  LNTT: 393,9 triệu đ  +271,6% 22% 

VIT 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIGLACERA TIÊN 

SƠN  
HNX 836,1 tỷ đ +24,1% 61.2%  LNTT: 23,6 tỷ đ  -52% 30% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VSC 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
CONTAINER VIỆT 

NAM 
HOSE 1243,9 tỷ đ  +29,8%  92.1%  LNTT: 287,6 tỷ đ  +33% 103% 

ACB 
Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Á Châu 

HNX 7424,3 tỷ đ +22,2% 0.0%  LNTT: 4776,3 tỷ đ  +138,3% 84% 

MPC 
Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Thuỷ sản Minh 

Phú 
UPCoM 8260,7 tỷ đ +13,9% 45.4%  LNST: 535,7 tỷ đ  +79,2% 54% 

S55 
Công ty Cổ phần 

Sông Đà 5.05 
HNX 226,2 tỷ đ +7,1% 46.0%  LNST: 49,7 tỷ đ  +31,5% 83% 

TDC 
Công ty Cổ phần 

Kinh doanh và Phát 
triển Bình Dương 

HOSE 890,1 tỷ đ +1,4% 59.1%  LNST: 14,5 tỷ đ  -28,2% 10% 

VHC 
Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn 
HOSE 6569,3 tỷ đ +9,6% 100.9%  LNST: 1036 tỷ đ  +153,1% 167% 

VNS 
Công ty Cổ phần 
Ánh Dương Việt 

Nam 
HOSE 1556,8 tỷ đ -36,5% 77.8%  LNST: 55,7 tỷ đ  -62,4% 59% 

VCB 
Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam 

HOSE 16681,1 tỷ đ +34,1% 0.0%  LNTT: 11683,3 tỷ đ  +47,3% 88% 

CMG 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn công nghệ 
CMC  

HOSE 67,7 tỷ đ +7,3% 1.2%  LNST: 30,7 tỷ đ  -49% 21% 

CVT 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CMC 
HOSE 987,4 tỷ đ  +15,5%  58.1%  LNTT: 142,6 tỷ đ  -11,6% 89% 

DAH 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Khách sạn 
Đông Á 

HOSE 176,4 tỷ đ -0,3% 70.6%  LNST: 4,5 tỷ đ  -79,5% 11% 

DHM 

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Khai 

thác Khoáng sản 
Dương Hiếu 

HOSE 620,5 tỷ đ +22% 88.6%  LNTT: 6,2 tỷ đ  -53,7% 21% 

POT 
Công ty Cổ phần 
Thiết bị Bưu điện  

HNX 1133,5 tỷ đ -7,6% 62.5%  LNTT: 28 tỷ đ  -8,2% 64% 

PTS 

Công ty Cổ phần Vận 
tải và Dịch vụ 
Petrolimex Hải 

Phòng 

HNX 194,8 tỷ đ +13,3% 63.7%  LNTT: 3,3 tỷ đ  -32,7% 51% 

PVG 
Công ty Cổ phần 

Kinh doanh Khí hóa 
lỏng Miền Bắc 

HNX 2984,4 tỷ đ +17,7% 88.6%  LNST: 8,4 tỷ đ  +71,4% 100% 

RAL 
Công ty Cổ phần 
Bóng đèn Phích 

nước Rạng Đông 
HOSE 2250,9 tỷ đ +6,5% 68.8%  LNTT: 169,1 tỷ đ  -4,2% 82% 

TTB 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tiến Bộ 
HNX 297,6 tỷ đ +12,2% 59.5%  LNST: 25,7 tỷ đ  +4% 51% 

VC2 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng số 2 
HNX 1089,1 tỷ đ -24% 87.4%  LNTT: 22,3 tỷ đ  -33,2% 66% 

VC6 
Công ty Cổ phần 

Vinaconex 6 
HNX 451 tỷ đ +13,5% 62.6%  LNTT: 3,6 tỷ đ  +12,5% 37% 

VPD 
Công ty Cổ phần 

Phát triển Điện lực 
Việt Nam  

HOSE 467,4 tỷ đ +4,7% 82.1%  LNTT: 156,7 tỷ đ  +4,9% 128% 

BFC 
Công ty Cổ phần 

Phân bón Bình Điền 
HOSE 2655,4 tỷ đ +6,7% 41.9%  LNTT: 176,8 tỷ đ  -29,8% 42% 

BMI 
Tổng Công ty Cổ 
phần Bảo Minh 

HOSE 2392,5 tỷ đ +11,9% 55.6%  LNTT: 203,9 tỷ đ  +11,3% 34% 

BSC 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Bến Thành 
HNX 19,5 tỷ đ +15,4% 88.6%  LNTT: 719,6 triệu đ  -10,4% 48% 

BWE 
Công ty Cổ phần 

Nước - Môi trường 
Bình Dương  

HOSE 1591,4 tỷ đ +27,5% 80.6%  LNTT: 256,3 tỷ đ  +90,1% 98% 

DHC 
Công ty Cổ phần 
Đông Hải Bến Tre 

HOSE 679,4 tỷ đ +18,2% 79.7%  LNST: 103,7 tỷ đ  +129,4% 115% 

DHG 
Công ty Cổ phần 
Dược Hậu Giang 

HOSE 2669,7 tỷ đ -1,5% 66.5%  LNTT: 512,1 tỷ đ  +3,2% 67% 

FRT 
Công ty Cổ phần 

Bán lẻ Kỹ thuật số 
FPT 

HOSE 11032,5 tỷ đ +19,5% 68.9%  LNST: 227,4 tỷ đ  +29,8% 60% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KDC 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Kido 
HOSE 5711,8 tỷ đ +12,5% 47.6%  LNTT: 108,6 tỷ đ  -82,8% 14% 

KDF 
Công ty cổ phần 
Thực phẩm Đông 

lạnh KIDO  
UPCoM 358,1 tỷ đ +519,6% 21.1%  LNTT: 26,7 tỷ đ  +5924,3% 14% 

LM8 
Công ty Cổ phần 

Lilama 18 
HOSE 1286,4 tỷ đ -1,1% 110.1%  LNTT: 19,5 tỷ đ  -52% 65% 

NBW 
Công ty Cổ phần 
Cấp nước Nhà Bè 

HNX 476,1 tỷ đ +6,4% 76.8%  LNTT: 11 tỷ đ  +89,7% 86% 

NHC 
Công ty Cổ phần 

Gạch ngói Nhị Hiệp 
HNX 62,5 tỷ đ -14% 65.4%  LNTT: 5,1 tỷ đ  -60,2% 35% 

PAC 
Công ty Cổ phần Pin 

Ắc quy Miền Nam 
HOSE 2296,8 tỷ đ +10,6% 76.6%  LNTT: 135,7 tỷ đ  +3% 94% 

RCL 
Công ty Cổ phần Địa 

ốc Chợ Lớn 
HNX 60,2 tỷ đ -0,7% 40.1%  LNTT: 8,5 tỷ đ  +25% 38% 

SAV 

Công ty Cổ phần 
Hợp tác Kinh tế và 

Xuất nhập khẩu 
Savimex 

HOSE 517,4 tỷ đ +33,2% 88.5%  LNTT: 16,7 tỷ đ  +23,7% 94% 

TKC 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Kinh doanh 

Địa ốc Tân Kỷ 
HNX 902,7 tỷ đ -16,6% 75.2%  LNTT: 14,5 tỷ đ  -48,2% 40% 

TKU 
Công ty Cổ phần 

Công Nghiệp Tung 
Kuang 

HNX 674,9 tỷ đ +17,8% 78.8%  LNST: 52,8 tỷ đ  -12,1% 75% 

TS4 
Công ty Cổ phần 

Thủy sản số 4 
HOSE 1098,7 tỷ đ +105,1% 146.5%  LNTT: 9,4 tỷ đ  +40,3% 94% 

VFG 
Công ty Cổ phần 

Khử trùng Việt Nam 
HOSE 1541,1 tỷ đ -1,4% 60.4%  LNST: 95,9 tỷ đ  +8,1% 64% 

VPB 
Ngân hàng thương 
mại Cổ phần Việt 

Nam Thịnh Vượng 
HOSE 22112,2 tỷ đ +25,8% 0.0%  LNTT: 6125 tỷ đ  +8,7% 57% 

CVN 
Công ty Cổ phần 

VINAM 
HNX 24,1 tỷ đ -27,4% 28.4%  LNST: 322,8 triệu đ  -86,9% 4% 

SDU 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng và 

Phát triển Đô thị 
Sông Đà 

HNX 17,8 tỷ đ -34,1% 46.6%  LNST: 368,6 triệu đ  -84,8% 20% 

THT 
Công ty Cổ phần 

Than Hà Tu - 
Vinacomin 

HNX 2129,7 tỷ đ +41% 80.6%  LNTT: 26,8 tỷ đ  +141,4% 132% 

TMX 
Công ty Cổ phần 

VICEM Thương mại 
Xi măng  

HNX 891,1 tỷ đ -15,8% 61.0%  LNTT: 19,3 tỷ đ  +154% 154% 

TTH 
Công ty Cổ phần 

Thương mại và Dịch 
vụ Tiến Thành 

HNX 166,9 tỷ đ +27,7% 71.9%  LNST: 38,3 tỷ đ  +121,4% 64% 

VBC 
Công ty Cổ phần 

Nhựa – Bao bì Vinh 
HNX 694,6 tỷ đ +27,8% 92.5%  LNST: 20,9 tỷ đ  +6,6% 82% 

VC1 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng số 1 
HNX 310,8 tỷ đ -0,4% 44.3%  LNTT: 9,5 tỷ đ  -13,6% 50% 

VC9 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng số 9 
HNX 1104,4 tỷ đ +41,1% 97.3%  LNST: 4,8 tỷ đ  -44,2% 37% 

VE4 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng điện Vneco4 
HNX 25,4 tỷ đ -31,7% 49.3%  LNST: 717 triệu đ  -13,6% 39% 

AST 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Hàng không 
Taseco  

HOSE 200,7 tỷ đ  +26,1%  22.1%  LNST: 134,7 tỷ đ  +58,3% 84% 

BSI 

Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Ngân 
hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

HOSE 752,9 tỷ đ +87,3% 0.0%  LNTT: 257,7 tỷ đ  +53,5% 129% 

EVG 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Everland  

HOSE 410,5 tỷ đ +2,3% 50.8%  LNST: 22,4 tỷ đ  +0,4% 53% 

FCM 
Công ty Cổ phần 

Khoáng sản FECON 
HOSE 607,6 tỷ đ +12,6% 86.8%  LNST: 19,5 tỷ đ  -25,3% 57% 

HAP 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hapaco 
HOSE 352,8 tỷ đ +25% 70.6%  LNTT: 29,4 tỷ đ  +174,8% 59% 

SJS 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đô thị và Khu 
HOSE 104,2 tỷ đ +520,2% 14.0%  LNTT: 14,8 tỷ đ  +6,1% 11% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Công nghiệp Sông 
Đà 

TPH 
Công ty Cổ phần In 
Sách giáo khoa tại 

Tp.Hà Nội 
HNX 19,8 tỷ đ -34,7% 86.1%  LNTT: 1,5 tỷ đ  +55,8% 75% 

CAV 
Công ty Cổ phần Dây 

cáp điện Việt Nam 
HOSE 6029,5  tỷ đ +20% 73.4%  LNTT: 374 tỷ đ  +21,5% 82% 

DRC 
Công ty Cổ phần 
Cao su Đà Nẵng 

HOSE 2551,7 tỷ đ  -3,4%  55.6%  LNTT: 133,1 tỷ đ  -18,5% 65% 

DSN 
Công ty Cổ phần 
Công viên nước 

Đầm Sen 
HOSE 190,6 tỷ đ +10,6% 95.3%  LNST: 86,5 tỷ đ  +10,3% 0% 

DXG 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ và Xây dựng 
Địa ốc Đất Xanh 

HOSE 1462,8 tỷ đ +111,7% 29.3%  LNST: 611,5 tỷ đ  +51,2% 57% 

GDT 
Công ty Cổ phần 
Chế biến gỗ Đức 

Thành  
HOSE 286,2 tỷ đ +7,1% 69.8%  LNST: 67,4 tỷ đ  -15% 72% 

GSP 
Công ty Cổ phần Vận 

tải Sản phẩm khí 
Quốc tế 

HOSE 1234,1 tỷ đ +37,4% 97.9%  LNST: 48,7 tỷ đ  +34,5% 98% 

HQC 

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Thương mại 
Dịch vụ Địa ốc 
Hoàng Quân 

HOSE 293,9 tỷ đ -35,3% 18.0%  LNST: 31,2 tỷ đ  -44,5% 18% 

MCP 
Công ty Cổ phần In 
và Bao bì Mỹ Châu 

HOSE 241,8 tỷ đ -4,5% 56.2%  LNTT: 13,2 tỷ đ  -36,5% 40% 

TCL 
Công ty Cổ phần Đại 
lý Giao nhận Vận tải 

Xếp dỡ Tân Cảng 
HOSE 659,8 tỷ đ +6,3% 71.7%  LNST: 74,2 tỷ đ  +5,4% 75% 

BVS 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bảo 
Việt 

HNX 306,9 tỷ đ +7,1% 60.9%  LNST: 76,6 tỷ đ  -6,9% 57% 

CLH 
Công ty Cổ phần Xi 
măng La Hiên VVMI 

HNX 511,4 tỷ đ +19,6% 89.3%  LNTT: 17,5 tỷ đ  +45,8% 62% 

CLM 
Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Than 
– Vinacomin 

HNX 1217,4 tỷ đ +33,8% 79.7%  LNTT: 14,1 tỷ đ  +11,9% 80% 

HLC 
Công ty Cổ phần 
Than Hà Lầm – 

Vinacomin  
HNX 2275 tỷ đ +6,3% 85.1%  LNTT: 39,4 tỷ đ  +69,1% 111% 

HOM 
Công ty Cổ phần Xi 
Măng VICEM Hoàng 

Mai 
HNX 1224,3 tỷ đ +19,2% 81.5%  LNST: 1,9 tỷ đ  +26,7% 10% 

IDJ 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Tài chính 

Quốc tế và Phát triển 
Doanh nghiệp IDJ 

HNX 143,1 tỷ đ -38,4% 45.6%  LNTT: 633,7 triệu đ  -72,9% 6% 

ITQ 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Thiên Quang 
HNX 319,9 tỷ đ +10,2% 53.9%  LNTT: 1,2 tỷ đ  -65,7% 11% 

L61 
Công ty Cổ phần 

Lilama 69-1 
HNX 464,8 tỷ đ -15,3% 66.4%  LNTT: 5,4 tỷ đ  -44,9% 66% 

L62 
Công ty Cổ phần 

Lilama 69-2 
HNX 301,4 tỷ đ +13,7% 75.4%  LNTT: 1,6 tỷ đ  -38,5% 80% 

TCS 
Công ty Cổ phần 
Than Cao Sơn - 

Vinacomin 
HNX 3437,7 tỷ đ +18,5% 89.8%  LNST: 16,3 tỷ đ  +98,8% 53% 

TDN 
Công ty Cổ phần 

Than Đèo Nai - TKV 
HNX 2027,5 tỷ đ +16,9% 83.2%  LNTT: 38,5 tỷ đ  +3108,3% 165% 

THB 
Công ty Cổ phần Bia 

Thanh Hoá 
HNX 504 tỷ đ +8,1% 79.7%  LNST: 4,8 tỷ đ  -59,3% 78% 

TND 
Công ty Cổ phần 
Than Tây Nam Đá 
Mài - Vinacomin 

UPCoM 1743,6 tỷ đ +10,7% 83.0%  LNTT: 12,8 tỷ đ  -64,8% 76% 

VCM 
Công ty Cổ phần 

Nhân lực và Thương 
mại Vinaconex 

HNX 25 tỷ đ -76,7% 27.2%  LNST: 3 tỷ đ  -48,3% 26% 

CTC 
Công ty Cổ phần Gia 

Lai CTC 
HNX 67,3 tỷ đ -35% 43.0%  LNST: 201,6 triệu đ  -87,6% 5% 

D11 
Công ty Cổ phần Địa 

ốc 11 
HNX 46,7 tỷ đ -25,8% 0.0%  LNST: 279 triệu đ  -66,6% 4% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DNM 
Tổng Công ty Cổ 

phần Y tế Danameco 
HNX 112,5 tỷ đ -11,1% 51.8%  LNST: 1,8 tỷ đ  -80% 10% 

OPC 
Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPC 

HOSE 700 tỷ đ +3,5% 82.4%  LNTT: 93,7 tỷ đ  +6,8% 80% 

PSD 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Phân phối 
Tổng hợp Dầu khí 

HNX 4028,9 tỷ đ -13,1% 70.7%  LNST: 35 tỷ đ  -24,9% 59% 

PTB 
Công ty Cổ phần 

Phú Tài 
HOSE 3177 tỷ đ +9% 66.1%  LNTT: 313,2 tỷ đ  +15% 66% 

SIC Công ty cổ phần ANI  HNX 320 tỷ đ +704% 70.2%  LNST: 19,2 tỷ đ  -1,5% 34% 

TXM 
Công ty Cổ phần 

VICEM Thạch cao Xi 
măng 

HNX 345,4 tỷ đ -18,4% 81.5%  LNTT: 1,3 tỷ đ  -81,2% 44% 

CTS 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Ngân 
hàng Công Thương  

HOSE 474 tỷ d +151% 129.9%  LNST: 148,6 tỷ đ  +100% 114% 

HHG 
Công ty Cổ phần 

Hoàng Hà 
HNX 190 tỷ đ -30% 57.0%  LNST: 3,7 tỷ đ  -89% 16% 

LPB 
Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Bưu 
điện Liên Việt  

UPCoM     LNTT: 1.014 tỷ đ  '-29% 85% 

VIB 
Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Quốc tế 
Việt Nam 

UPCoM 3.530 tỷ đ +50% 0.0%  LNTT: 1.720,5 tỷ đ  +176% 86% 

CTD 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Coteccons 
HOSE 20.737 tỷ đ +14% 74.0%  LNST: 1.192 tỷ đ  0% 79% 

GAS 
Tổng Công ty khí 

Việt Nam - Công ty 
Cổ phần 

HOSE 56.614 tỷ đ +19% 101.6%  LNST: 9.082 tỷ đ  +50% 141% 

HCM 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán TP.Hồ 
Chí Minh 

HOSE 1.947,7 tỷ đ +124% 92.3%  LNST: 603.3 tỷ đ  +64% 74% 

LHG 
Công ty Cổ phần 

Long Hậu  
HOSE 295,52 tỷ đ +65% 61,8%  LNST: 135,3 tỷ đ  +148% 106,1% 

NLG 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Nam Long 

HOSE 2.740,5 tỷ đ +67,44% 71.1%  LNST: 748,4 tỷ đ  +61% 103% 

NT2 
Công ty Cổ phần 
Điện lực Dầu khí 

Nhơn Trạch 2 
HOSE 5.650,77 tỷ đ +21% 81.0%  LNST: 528,6  tỷ đ  +7,7% 70,5% 

PNJ 
Công ty Cổ phần 

Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận 

HOSE 10.507,74 tỷ đ +35% 76,5%  LNST: 694,4 tỷ đ  +37,8% 78,7% 

RDP 
Công ty Cổ phần 
Nhựa Rạng Đông 

HOSE 967,29 tỷ đ +3% 64,5%  LNST: 10,38 tỷ đ  -68% 20,8% 

VCI 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bản 
Việt 

HOSE 1.414,3 tỷ đ +41% 80.8%  LNST: 691,3 tỷ đ  +46% 84% 

VTO 
Công ty Cổ phần Vận 
tải Xăng dầu Vitaco 

HOSE 1.159,78 tỷ đ +23% 90.3%  LNTT: 92,7 tỷ đ  -0,8% 76% 

BGW 
Công ty Cổ phần 
nước sạch Bắc 

Giang 
UPCoM 90,2 tỷ đ +7,3% 75.2%  LNST: 3,89 tỷ đ  +8,3% 61% 

BTS 
Công ty Cổ phần Xi 

măng Vicem Bút Sơn 
HNX 2150 tỷ đ -4,3% 67.3%  LNST: 17,8 tỷ đ  +4123,2Z% 101% 

CIG 
Công ty Cổ phần 

COMA 18 
HOSE 23,8 tỷ đ +17,8% 20.7%  LNST: 10,7 tỷ đ  +494,4% 39% 

GKM 
Công ty Cổ phần 
Gạch Khang Minh 

HNX 104,6 tỷ đ -0,6% 53.6%  LNST: 4,3 tỷ đ  -65,9% 45% 

HBS 
Công ty  Cổ phần 
Chứng khoán Hòa 

Bình 
HNX 7,3 tỷ đ +2,8% 50.0%  LNTT: 1,6 tỷ đ  -20% 53% 

HHC 
Công ty Cổ phần 
Bánh kẹo Hải Hà 

HNX 627,8 tỷ đ +7,4% 570.7%  LNTT: 8,2 tỷ đ  -60,2% 8% 

HII 
Công ty Cổ phần 

Thuỷ điện Nậm Mu 
HNX 131,6 tỷ đ +5,1% 84.7%  LNST: 38,8 tỷ đ  +22,4% 111% 

ICG 
Công ty cổ phần Xây 

dựng Sông Hồng 
HNX 142,2 tỷ đ +1085% 49.5%  LNST: 6,5 tỷ đ  

+16520,5 
% 

16% 

KSD 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư DNA 
HNX 1135 tỷ đ +10% 77.4%  LNST: 82,7 tỷ đ  +0,6% 75% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LCD 
Công ty Cổ phần Lắp 
máy Thí nghiệm Cơ 

Điện  
HNX 42 tỷ đ -48,2% 60.0%  LNTT: 1,2 tỷ đ  -58,6% 57% 

NBC 
Công ty Cổ phần 
Than núi Béo – 

Vinacomin 
HNX 1552,1 tỷ đ +44,3% 81.1%  LNTT: 39,7 tỷ đ  +45,4% 134% 

NSC 
Công ty Cổ phần 
Giống Cây Trồng 

Trung Ương 
HOSE 1057,7 tỷ đ +8% 65.1%  LNST: 156,4 tỷ đ  +9,7% 61% 

TMG 
Công ty Cổ phần 

Kim loại màu Thái 
Nguyên - Vimico 

UPCoM 659,4 tỷ đ +11,6% 72.0%  LNST: 110,9 tỷ đ  -8,1% 0% 

TVD 
Công ty Cổ phần 
Than Vàng Danh - 

Vinacomin 
HNX 3165,8 tỷ đ +63,3% 96.6%  LNTT: 50,7 tỷ đ  +177% 123% 

TVS 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Thiên 
Việt 

HOSE 338,4 tỷ đ +24,8% 0.0%  LNTT: 127,9 tỷ đ  +0,24% 97% 

VAF 
Công ty Cổ phần 

Phân Lân Nung Chảy 
Văn Điển 

HOSE 835 tỷ đ -8,6% 87.9%  LNTT: 61,4 tỷ đ  +21,3% 104% 

VND 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán 
VNDIRECT 

HOSE 1.196,9 tỷ đ +35,9% 64.7%  LNST: 330 tỷ đ  -2,9% 49% 

VPG 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Thương mại 
Xuất nhập khẩu Việt 

Phát  

HOSE 1320 tỷ đ -14,8% 43.3%  LNST: 54,8 tỷ đ  +124,4% 77% 

AFX 

Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu 
Nông sản Thực 
phẩm An Giang  

UPCoM 643,5 tỷ đ -4,4 tỷ đ 57.8%  LNTT: 5,9 tỷ đ  -72,8% 34% 

AGM 
Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu An 
Giang 

HOSE 1652,7 tỷ đ -6,7% 92.4%  LNST: 19,1 tỷ đ  +124,7% 119% 

C92 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Đầu tư 492 

HNX 105,8 tỷ đ -14,6% 42.3%  LNST: 822,5 triệu đ  -29,7% 41% 

CDC 
Công ty Cổ phần 
Chương Dương 

HOSE 325,7 tỷ đ +113% 75.7%  LNTT: 31,7 tỷ đ  +14% 88% 

DIH 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát triển 
Xây dựng Hội An 

HNX 93,7 tỷ đ -24,8% 39.9%  LNTT: 112,2 triệu đ  -88,8% 3% 

GHC 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện Gia Lai 

UPCoM 112,8 tỷ đ +0,4% 76.2%  LNST: 73,6 tỷ đ  -6,5% 85% 

HMC 
Công ty Cổ phần 

Kim khí TP. Hồ Chí 
Minh - VNSTEEL 

HOSE 2867,7 tỷ đ +41,5% 87.5%  LNST: 72,4 tỷ đ  +62% 181% 

HT1 
Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 
HOSE 6059,6 tỷ đ +1,3% 72.7%  LNTT: 553,8 tỷ đ  +37% 77% 

IMP 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 
Imexpharm 

HOSE 810,1 tỷ đ +7,9% 57.9%  LNTT: 124,3 tỷ đ  +12% 65% 

KVC 
Công ty cổ phần Sản 
xuất Xuất nhập khẩu 

Inox Kim Vĩ 
HNX 474,7 tỷ đ +9,9% 73.0%  LNTT: 12,5 tỷ đ  -45,4% 39% 

L43 
Công ty Cổ phần 

Lilama 45.3 
HNX 90,2 tỷ đ -60,1% 22.0%  LNST: 44 triệu  -89,6% 4% 

LUT 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 

Lương Tài 
HNX 295,7 tỷ đ +220,4% 84.5%  LNTT: 1,7 tỷ đ  +105,5% 2% 

NBT 
Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Bến 
Tre 

UPCoM 125,6 tỷ đ +7,1% 77.4%  LNST: 34 tỷ đ  +26% 105% 

PBP 
Công ty Cổ phần 

Bao bì Dầu khí Việt 
Nam 

HNX 157,8 tỷ đ +15% 48.4%  LNST: 4,9 tỷ đ  -35,5% 67% 

PDR 
Công ty Cổ phần 

Phát triển Bất động 
sản Phát Đạt 

HOSE 448,3 tỷ đ -59% 22.4%  LNST: 345,6 tỷ đ  +44% 54% 

QNW 
Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước và 
UPCoM 43,3 tỷ đ +4,3% 67.7%  LNST: 5,5 tỷ đ  +10% 110% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

xây dựng Quảng 
Ngãi 

RTB 
Công ty Cổ phần 
Cao su Tân Biên 

UPCoM 360,5 tỷ đ +35,2% 146.9%  LNST: 170,1 tỷ đ  -16,7% 2887% 

SC5 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Số 5 
HOSE 2275 tỷ đ +135,6% 108.3%  LNST: 32,5 tỷ đ  -38% 97% 

SFC 
Công ty Cổ phần 

Nhiên liệu Sài Gòn 
HOSE 1065,7 tỷ đ +9,3% 0.0%  LNTT: 33,2 tỷ đ  -11,2% 86% 

SMA 
Công ty Cổ phần 
Thiết bị Phụ Tùng 

Sài Gòn      
HOSE 335,5 tỷ đ +18,3% 111.8%  LNST: 21,5 tỷ đ  +3483,3% 105% 

SMN 
Công ty Cổ phần 

Sách và Thiết bị Giáo 
dục Miền Nam  

HNX 385,2 tỷ đ +8,4% 98.8%  LNTT: 12,3 tỷ đ  +23% 103% 

STK 
Công ty Cổ phần Sợi 

Thế kỷ 
HOSE 1780,9 tỷ đ +24,4% 75.7%  LNST: 131,4 tỷ đ  +96,4% 104% 

TDM 
Công ty Cổ phần 

Nước Thủ Dầu Một 
UPCoM 201,8 tỷ đ +45,4% 62.4%  LNST: 90,7 tỷ đ  +124,5% 68% 

TDW 
Công ty Cổ phần 

Cấp nước Thủ Đức 
HOSE 559 tỷ đ +9,4% 76.3%  LNST: 10,5 tỷ đ  +22,1% 82% 

TMP 
Công ty Cổ phần 

Thủy điện Thác Mơ  
HOSE 626,8 tỷ đ +15,8% 128.3%  LNST: 319,5 tỷ đ  +31% 152% 

BSL 
Công ty Cổ phần Bia 
Sài Gòn – Sông Lam  

UPCoM 624,1 tỷ đ -1,4% 34.4%  LNST: 23,4 tỷ đ  -28,4% 80% 

GSM 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện Hương 

Sơn 
UPCoM 94 tỷ đ -8,1% 75.8%  LNST: 17 tỷ đ  -31,7% 156% 

TET 
Công ty Cổ phần Vải 

sợi may mặc Miền 
Bắc 

HNX 29,2 tỷ đ +6,6% 81.1%  LNST: 13,9 tỷ đ  -18,2% 174% 

VE3 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng điện VNECO 3 

HNX 27,3 tỷ đ -18,3% 42.0%  LNST: 465,2 triệu đ  -46,5% 18% 

VEC 
Tổng Công ty cổ 

phần Điện tử và Tin 
học Việt Nam  

UPCoM 31,7 tỷ đ -79,7% 11.6%  LNTT: 7,5 tỷ đ  -8,5% 53% 

BCE 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng & Giao thông 

Bình Dương 
HOSE 177,9 tỷ đ +51% 34.0%  LNST: 17 tỷ đ  -1,2% 42% 

BMC 
Công ty Cổ phần 
Khoáng sản Bình 

Định 
HOSE 66 tỷ đ -66,1% 38.2%  LNST: 8,1 tỷ đ  +3,8% 62% 

CPC 
Công ty Cổ phần 

Thuốc sát trùng Cần 
Thơ 

HNX 252,7 tỷ đ +22,6% 95.7%  LNST: 11,4 tỷ đ  +8,6% 89% 

CSV 
Công Ty Cổ Phần 
Hóa chất cơ bản 

Miền Nam 
HOSE 1167,1 tỷ đ +9,4% 85.7%  LNTT: 238,2 tỷ đ  +6,3% 84% 

DAT 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Du lịch và 

Phát triển Thủy sản 
HOSE 1116,4 tỷ đ +17% 67.7%  LNST: 34,1 tỷ đ  +93,8% 78% 

DNN 
Công ty Cổ phần 

Cấp nước Đà Nẵng 
UPCoM 370,9 tỷ đ +12,5% 75.7%  LNST: 99 tỷ đ  +27,1% 110% 

DRI 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Cao su Đắk  
Lắk 

UPCoM 368,7 tỷ đ -10,9% 53.9%  LNST: 24,8 tỷ đ  -75% 12% 

DXV 
Công ty cổ phần 

VICEM Vật liệu Xây 
dựng Đà Nẵng 

HOSE 244.4 tỷ đ +8,96% 61.9%  LNST: 160 triệu đ  -96,3% 3% 

GMX 
Công ty Cổ phần 

Gạch Ngói Gốm Xây 
dựng Mỹ Xuân 

HNX 178.4 tỷ đ +15,2% 78.9%  LNST: 16,3 tỷ đ  +5,2% 79% 

HAX 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh 

HOSE 3315,8 tỷ đ +18,1% 64.0%  LNST: 69,3 tỷ đ  +3,4% 60% 

HLG 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoàng Long 
HOSE 405 tỷ đ -16,5% 15.6%  LNST: 58,8 tỷ đ  -37,6% 61% 

HPI 
Công ty Cổ phần 
Khu Công nghiệp 

Hiệp Phước 
UPCoM 576,4 tỷ đ +62,2% 101.1%  LNST: 48,7 tỷ đ  -12,9% 67% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PWS 
Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Phú 
Yên 

UPCoM 72,4 tỷ đ +6,8% 69.6%  LNTT: 17,4 tỷ đ  +27,9% 158% 

SHP 
Công ty Cổ phần 

Thủy điện Miền Nam 
HOSE 441,4 tỷ đ +1,9% 0.0%  127,4 tỷ đ  +7,9% 82% 

SZL 
Công ty Cổ phần 
Sonadezi Long 

Thành 
HOSE 271,6 tỷ đ +18,97% 79.4%  LNST: 83 tỷ đ  +24,4% 118% 

TNA 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Xuất 
nhập khẩu Thiên 

Nam 

HOSE 2772 tỷ đ -3,6% 60.8%  LNTT: 66,6 tỷ đ  -24,6% 37% 

TV4 
Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng điện 4 

HNX 191,4 tỷ đ +38,9% 81.3%  LNST: 11,1 tỷ đ  +5,7% 44% 

VDS 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Rồng 
Việt 

HOSE 321,5 tỷ đ +28,7% 68.6%  LNST: 76 tỷ đ  -6,1% 53% 

VTB 
Công ty Cổ phần 

VIETTRONICS Tân 
Bình 

HOSE 417,4 tỷ đ -30,1% 50.9%  LNTT: 15,1 tỷ đ  +31,3% 69% 

VTX 
Công ty Cổ phần Vận 
tải Đa phương thức 

Viettranstimex 
UPCoM 161.1 tỷ đ +54,6% 46.0%  LNTT: 114,4 triệu đ  -98% 0% 

BXH 
Công ty Cổ phần 
VICEM Bao bì Hải 

Phòng 
HNX 162,1 tỷ đ +22% 85.6%  LNTT: 2,5 tỷ đ  -39% 38% 

CKV 
Công ty Cổ phần 

COKYVINA 
HNX 160,6 tỷ đ +50,5% 83.8%  LNST: 2,7 tỷ đ  -25% 56% 

DNC 
Công ty Cổ phần 

Điện nước lắp máy 
Hải Phòng 

HNX 216,4 tỷ đ +31,6% 86.6%  LNTT: 15,4 tỷ đ  +58,8% 106% 

HAT 
Công ty Cổ phần 

Thương mại Bia Hà 
Nội 

HNX 579,6 tỷ đ +18,9% 86.7%  LNST: 31,4 tỷ đ  +13,4% 128% 

MPT 
Công ty Cổ phần 
May Phú Thành 

HNX 84,6 tỷ đ +17,2% 60.4%  LNST: 6 tỷ đ  +6,7% 54% 

PV2 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư PV2  
HNX 13,4 tỷ đ -25% 39.7%  LNTT: 11,7 tỷ đ  1850% 65% 

V12 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng số 12 
HNX 404,3 tỷ đ +9,3% 61.7%  LNST: 5,7 tỷ đ  -20% 66% 

CDN 
Công ty Cổ phần 

Cảng Đà Nẵng 
HNX 517,4 tỷ đ +17,7% 75.9%  LNTT: 150,2 tỷ đ  +20,5% 84% 

DAE 
Công ty Cổ phần 
Sách Giáo dục tại 

Tp.Đà Nẵng  
HNX 53,5 tỷ đ -17,7% 83.6%  LNTT: 5,7 tỷ đ  +1,8% 104% 

GLT 
Công ty Cổ phần Kỹ 
thuật Điện Toàn Cầu  

HNX 60,4 tỷ đ -16,3% 30.2%  LNST: 5,9 tỷ đ  -73,5% 24% 

SGH 
Công ty Cổ phần 

Khách sạn Sài gòn 
HNX 32,4 tỷ đ +0,9% 65.1%  LNST: 12,24 tỷ đ  +22,4% 68% 

TPP 
Công ty Cổ phần 

Nhựa Tân Phú 
HNX 501,8 tỷ đ +27% 68.7%  LNTT: 6,5 tỷ đ  +183% 30% 

VE9 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và xây dựng 
VNECO 9 

HNX 31,2 tỷ đ -38,9% 31.0%  LNTT: -8,2 tỷ đ  -91,5% -95% 

DGW 
Công ty Cổ phần Thế 

Giới Số 
HOSE 4.383 tỷ đ +62,6% 93.2%  LNST: 78,3 tỷ đ  +37,8% 77,5% 

FTS 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán FPT 
HOSE 320,19 tỷ đ +49,5% 92.8%  LNTT: 213,3 tỷ đ  +48,2% 97% 

APC 
Công ty Cổ phần 
Chiếu xạ An Phú 

HOSE 125 tỷ đ +15,3% 92.3%  LNST: 58,8 tỷ đ  +24% 32% 

LIX 
Công ty Cổ phần Bột 

giặt Lix  
HOSE 1.730,66 tỷ đ +10% 77.9%  LNTT: 140,4 tỷ đ  -1% 70% 

NRC 
Công ty Cổ phần Bất 
động sản NETLAND 

HNX 140 tỷ đ 0 93.0%  LNST: 56,7 tỷ đ  0% 81% 

TCT 
Công ty Cổ phần 

Cáp treo Núi Bà Tây 
Ninh 

HOSE 157,3 tỷ đ +12,6% 107.0%  LNTT: 93,7 tỷ đ  +6,1% 117% 

TTC 
Công ty Cổ phần 
Gạch men Thanh 

Thanh 
HNX 289,58 tỷ đ +14% 80.0%  LNTT: 14,7 tỷ đ  -23% 91,9% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LBE 
Công ty Cổ phần 
Sách và Thiết bị 

Trường học Long An 
HNX 60,2 tỷ đ -3% 100.3%  LNTT: 2 tỷ đ  -12% 91% 

TNG 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Thương 
mại TNG 

HNX 2.726,6 tỷ đ  +47,6%  99.1%  LNST: 130,5 tỷ đ  +49% 103% 

BSP 
Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn - Phú Thọ 
UPCoM 388 tỷ đ -2,4% 81.0%  LNST: 30,4 tỷ đ  -31% 126% 

HGM 
Công ty Cổ phần Cơ 
khí và Khoáng sản 

Hà Giang 
HNX 80 tỷ đ +0,38% 68.7%  LNTT: 27 tỷ đ  +42,86% 70% 

PMB 

Công ty  Cổ phần 
Phân bón và Hóa 
chất Dầu khí Miền 

Bắc 

HNX 1273,8 tỷ đ +18,8% 82.2%  LNST: 14 tỷ đ  -3% 197% 

VC7 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Số 7 
HNX 94,56 tỷ đ -48,7% 23.6%  LNST: 15,18 tỷ đ  -2% 40% 

SDN 
Công ty Cổ phần 

Sơn đ Nai 
HNX 112,9 tỷ đ +3,77% 79.5%  LNTT: 7,23 tỷ đ  +1% 96% 

VLB 

Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Sản xuất 
Vật liệu Xây dựng 

Biên Hòa 

UPCoM 692,3 tỷ đ -6,8% 77.2%  LNST: 106,2 tỷ đ  -4,5% 117% 

DP2 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Trung 
ương 2 

UPCoM 105,05 tỷ đ -0,29% 58.4%  LNST: -10,9 tỷ đ  -2695,2% 
-

10900% 

DXP 
Công ty Cổ phần 

Cảng Đoạn Xá 
HNX 63,4 tỷ đ +7,2% 64.6%  LNTT: 22,15 tỷ đ  +3,1% 91% 

HAD 
Công ty Cổ phần Bia 
Hà Nội - Hải Dương 

HNX 125,58 tỷ đ -6% 72.4%  LNST: 7,13 tỷ đ  -73% 84% 

HKB 

Công ty cổ phần 
nông nghiệp và thực 
phẩm Hà Nội- Kinh 

Bắc 

HNX 20 tỷ đ -85,3% 4.0%  LNTT: -4,9 tỷ đ  0% 0% 

NTP 
Công ty Cổ phần 
Nhựa Thiếu niên 

Tiền Phong 
HNX 3208,9 tỷ đ -3,6% 66.9%  LNTT: 253,5 tỷ đ  -37% 53% 

AVC 
Công ty cổ phần 

Thủy Điện A Vương 
UPCoM 593,7 tỷ đ -8,2% 89.2%  LNTT: 240 tỷ đ  -21% 158% 

DNS 
Công ty Cổ phần 

Thép Đà Nẵng 
UPCoM 1216,6 tỷ đ +18,3% 0.0%  LNST: 42,9 tỷ đ  +113,4% 86% 

DPC 
Công ty Cổ phần 
Nhựa Đà Nẵng 

HNX 47,78 tỷ đ -1,8% 47.8%  LNTT: 3,4 tỷ đ  +55% 49% 

NDN 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát triển 

Nhà Đà Nẵng 
HNX 161,7 tỷ đ +28,8% 57.8%  LNST: 33,3 tỷ đ  -37,4% 40% 

PMP 
Công ty Cổ phần 

Bao bì đạm Phú Mỹ 
HNX 333,3 tỷ đ +11,6% 76.4%  LNST: 6,5 tỷ đ  -31,6% 65% 

SFN 
Công ty Cổ phần Dệt 

Lưới Sài Gòn 
HNX 122,8 tỷ đ +1,7% 70.7%  LNTT: 6 tỷ đ  -73% 44% 

SPD 
Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thuỷ 
sản Miền Trung 

UPCoM 615,2 tỷ đ -18,7% 55.9%  LNTT: 7,5 tỷ đ  +4,2% 49% 

VGP 
Công ty Cổ phần 
Cảng Rau Quả 

HNX 8.634 tỷ đ +330% 165.4%  0% 0% 

L35 
Công ty Cổ phần Cơ 
khí Lắp máy Lilama 

HNX 107,9 tỷ đ -21,1% 53.5%  LNTT: 1,13 tỷ đ  +8% 2% 

POV 
Công ty Cổ phần 
Xăng dầu Dầu khí 

Vũng Áng 
UPCoM 1.751 tỷ đ +38% 117.9%  LNTT: 10,3 tỷ đ  +80,7% 147% 

BDB 
Công ty Cổ phần 

Sách và Thiết bị Bình 
Định 

HNX 38,6 tỷ đ +3,7% 83.9%  LNTT: 590 Triệu đ  -4,7% 49% 

BED 
Công ty Cổ phần 
Sách và Thiết bị 

Trường học Đà Nẵng 
HNX 69,3 tỷ đ +6,6% 96.3%  LNST: 6,26 tỷ đ  +23% 123% 

FMC 
Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 
HOSE 2.828,4 tỷ đ +16,8% 65.0%  LNTT: 128,3 tỷ đ  +36% 92% 

SAF 
Công ty Cổ phần 

Lương thực Thực 
phẩm Safoco 

HNX 752,37 tỷ đ +5,4% 79.2%  LNST: 30,6 tỷ đ  +27,7% 91% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DBC 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dabaco Việt 
Nam 

HNX 5.087 tỷ đ +14,25% 54.7%  LNST: 246,6 tỷ đ  +81% 100% 

TIP 
Công ty Cổ phần 

Phát triển Khu công 
nghiệp Tín Nghĩa 

HOSE 98,5 tỷ đ -0,4% 61.6%  LNST: 38,3 tỷ đ  -10% 66% 

BLF 
Công ty Cổ phần 

Thủy sản Bạc Liêu 
HNX 381,36 tỷ đ -4,3% 31.8%  LNST: 4 tỷ đ  -37,5% 50% 

PGD 
Công ty Cổ phần 

Phân phối khí thấp 
áp dầu khí Việt Nam  

HOSE 6.004 tỷ đ +20,8% 84.7%  LNST: 197 tỷ đ  +59,2% 109% 

TNC 
Công ty Cổ phần 

Cao su Thống Nhất 
HOSE 49,4 tỷ đ +2,3% 49.4%  LNST: 25,57 tỷ đ  +10,5% 114% 

WSB 
Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn Miền Tây 
UPCoM 649 tỷ đ  +0,8%  71.0%  LNST: 89,1 tỷ đ  +8% 103% 

AMC 
Công ty Cổ phần 

Khoáng Sản Á Châu 
HNX 108,3 tỷ đ -3,7% 65.6%  LNST: 6,9 tỷ đ  -33,5% 10% 

HFT 
Công ty cổ phần 

Chứng khoán HFT  
UPCoM 10 tỷ đ +81,8% 100.0%  LNST: 3,8 tỷ đ  +82,7% 84% 

NNC 
Công ty Cổ phần Đá 

Núi Nhỏ 
HOSE 437,48 tỷ đ +2,7% 71,2%  LNTT: 187,6 tỷ đ  +5,4% 85,3% 

TDS 
Công ty Cổ phần 
Thép Thủ Đức- 

VNSTEEL 
UPCoM 1.900 tỷ đ +33,2% 0.0%  LNTT: 41,9 tỷ đ  -27,9% 84% 

BRR 
Công ty Cổ phần 

Cao su Bà Rịa  
UPCoM 189,3 tỷ đ -40,6% 44.8%  LNST: 58,53 tỷ đ  +39,5% 85% 

CCR 
Công ty Cổ phần 
Cảng Cam Ranh 

UPCoM 121,5 tỷ đ +36,7% 87.4%  LNTT: 14.66 tỷ đ  +133% 133% 

GTA 
Công ty Cổ phần 

Chế biến Gỗ Thuận 
An 

HOSE 139,14 tỷ đ -219% 23.7%  LNST: 4.07 tỷ đ  -226% 29% 

LAW 
Công ty Cổ phần 
Cấp thoát nước 

Long An 
UPCoM 110,5 tỷ đ +20,77% 87.7%  LNTT: 29,5 tỷ đ  +250% 134% 

BTB 
Công ty Cổ phần Bia 

Hà Nội - Thái Bình 
UPCoM 109,68 tỷ đ -16,3% 61.5%  LNST: 2,26 tỷ đ  -127% 6% 

VAV 
Công ty Cổ phần 

VIWACO 
UPCoM 426,6 tỷ đ -34,96% 77.9%  LNST: 56,66 tỷ đ  -81,4% 54% 

D2D 
Công ty Cổ phần 
Phát triển Đô thị 

Công nghiệp Số 2 
HOSE 167,72 tỷ đ +36,03% 64.0%  LNST: 46,67 tỷ đ  +11,16% 94% 

PMC 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Dược 
liệu Pharmedic  

HNX 334,9 tỷ đ +4,5% 0.0%  LNST: 54,57 tỷ đ  0% 78% 

PVB 
Công ty Cổ phần 

Bọc ống Dầu khí Việt 
Nam 

HNX 187,7 tỷ đ +153% 65.4%  LNST: 30,13 tỷ đ  +71% 108% 

SBA 
Công ty Cổ phần 

Sông Ba 
HOSE 174,44 tỷ đ -31,2% 65.9%  LNST: 67,93 tỷ đ  -42,6% 72% 

TPC 
Công ty Cổ phần 

Nhựa Tân Đại Hưng 
HOSE 510,9 tỷ đ -1,3% 82.0%  LNST: 17,1 tỷ đ  -29,8% 29,8% 

ECI 
Công ty Cổ phần 

Bản đồ và Tranh ảnh 
giáo dục 

HNX 55,25 tỷ đ +6,5% 98.7%  LNST: 3,01 tỷ đ  +8,3% 46% 

CCM 
Công ty Cổ phần 
Khoáng sản và Xi 

măng Cần Thơ 
HNX 699,5 tỷ đ +40,6% 81.3%  LNTT: 38,7 tỷ đ  -21% 59% 

SDG 
Công ty Cổ phần 
Sadico Cần Thơ 

HNX 202,9 tỷ đ +15.7% 108.5%  LNST: 18,1 tỷ đ  -17,1% 137% 

SVI 
Công ty Cổ phần 
Bao bì Biên Hòa  

HOSE 1.299 tỷ đ +17,7% 83.8%  LNTT: 56,2 tỷ đ  -12,5% 85% 

BLW 
CTCP Cấp nước Bạc 

Liêu 
UPCoM 40,16 tỷ đ  +14,4%  36.0%  LNST: 5 tỷ đ  +25% 5% 

PGS 
Công ty Cổ phần 

Kinh doanh Khí Miền 
Nam 

HNX 4.796 tỷ đ +8,3% 80.9%  LNTT: 100,76 tỷ đ  -5,8% 136% 

WCS 
Công ty Cổ phần 
Bến xe Miền Tây 

HNX 101 tỷ đ +5% 69.0%  LNST: 49,82 tỷ đ  +4,4% 80% 

SKG 
Công ty cổ phần Tàu 
cao tốc Superdong-

Kiên Giang 
HOSE 359,68 tỷ đ  +15%  81.0%  LNST: 126,3 tỷ đ  -24,8% 163% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DTC 
Công ty Cổ phần 

Viglacera Đông Triều 
UPCoM 245,88 tỷ đ +26,17% 67.6%  LNTT: 12,5 tỷ đ  -40% 39% 

BPC 
Công ty Cổ phần 
Vicem Bao bì Bỉm 

sơn 
HNX 246,46 tỷ đ +1,8% 73.2%  LNTT: 5,2 tỷ đ  -141% 16% 

DHT 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hà Tây 
HNX 1.281,8 tỷ đ +16,1% 82.2%  LNTT: 79 tỷ đ  +27,4% 88% 

IVS 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư 
Việt Nam  

HNX 17,8 tỷ đ -0% 41.4%  LNST: 173,9 triệu đ  -88,2% 7% 

ABT 
Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy 
sản Bến Tre 

HOSE 307,96 tỷ đ +8% 77.0%  LNTT: 60 tỷ đ  +219% 125% 

BDW 
Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Bình 
Định 

UPCoM 133,57 tỷ đ +8,7% 78.0%  LNTT: 13,26 tỷ đ  +83,4% 156% 

AGR 

Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Ngân 

hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 

Việt Nam  

HOSE 134,65 tỷ đ -7,2% 72.0%  LNTT: 47,1 tỷ đ  -41,9% 57% 

KHS 
Công ty cổ phần 

Kiên Hùng 
HNX 806,3 tỷ đ +2,1% 69.2%  LNST: 17,35 tỷ đ  -6,4% 43% 

SED 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương 

Nam  

HNX 495,76 tỷ đ +6,8% 105.3%  LNTT: 46,16 tỷ đ  +2,35% 111% 

MEL 
Công ty Cổ phần 

Thép Mê Lin  
HNX 735,06 tỷ đ -17,72% 56.5%  LNST: 10,5 tỷ đ  -45,69% 44% 

HRC 
Công ty Cổ phần 
Cao su Hòa Bình 

HOSE 90,1 tỷ đ -13,8% 61.9%  LNST: 3,13 tỷ đ  -38,4% 56% 

BAX 
Công ty Cổ phần 

Thống Nhất 
HNX 50,16 tỷ đ +4,8% 73.9%  LNST: 18,68 tỷ đ  +10,1% 93% 

CLC 
Công ty Cổ phần Cát 

Lợi 
HOSE 1.348,03 tỷ đ +7,31% 74.9%  LNST: 105,79 tỷ đ  +25,62% 102% 

DPM 

Tổng Công ty Phân 
bón và Hóa chất Dầu 

khí - Công ty Cổ 
phần 

HOSE 7,095 tỷ đ +8% 83.0%  LNTT: 625 tỷ đ  -15,6% 141% 

HTI 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển hạ 
tầng IDICO 

HOSE 282,4 tỷ đ +5,8% 64.3%  LNTT: 54,4 tỷ đ  -24% 78% 

CTW 
Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Cần 
Thơ 

UPCoM 117,67 tỷ đ +5,2% 70.9%  LNST: 20,5 tỷ đ  +8,1% 87% 

VLA 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 
Văn Lang 

HNX 6,6 tỷ đ +15,8% 60.0%  LNST: 187 triệu đ  -85% 17% 

LCG 
Công ty Cổ phần 

Licogi 16 
HOSE 1.619 tỷ đ +21,7% 64.7%  LNST: 93 tỷ đ  +75% 75,6% 

SDK 
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Luyện Kim 
UPCoM 187,77 tỷ đ +26% 89.4%  LNST: 12,1 tỷ đ  +9,2% 119% 

TMC 
Công ty Cổ phần 
Thương mại Xuất 

nhập khẩu Thủ Đức 
HNX 1.988,5 tỷ đ +21,7% 109.9%  LNST: 23,8 tỷ đ  +57,4% 135% 

EBS 
Công ty Cổ phần 
Sách Giáo dục tại 

TP. Hà Nội 
HNX 165,4 tỷ đ +1,56% 94.0%  LNTT: 12,57 tỷ đ  +2,9% 92% 

STC 

Công ty Cổ phần 
Sách và Thiết bị 

trường học TP. Hồ 
Chí Minh 

HNX 295,6 tỷ đ +0,34% 88.2%  LNTT: 15,7 tỷ đ  +1,55% 99% 

HND 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Hải Phòng 
UPCoM 7.050 tỷ đ -0,06% 77.7%  LNTT: 198,7 tỷ đ  -46% 72% 

BRC 
Công ty Cổ phần 

Cao su Bến Thành 
HOSE 159,13 tỷ đ -0,5% 65.6%  LNST: 12,86 tỷ đ  +14,8% 78% 

DBT 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Bến Tre 
HNX 505,47 tỷ đ -3,2% 67.4%  LNST: 8,79 tỷ đ  -54,9% 27% 

PPC 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 
HOSE 5.276,9  tỷ đ +14% 82.4%  LNTT: 1.085 tỷ đ  +23,1% 147% 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ND2 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 
điện Miền Bắc 2 

UPCoM 292,9 tỷ đ -4,6% 77.4%  LNST: 104,36 tỷ đ  +30,9% 128% 

PIC 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Điện lực 3 

HNX 77,66 tỷ đ +39,5% 71.6%  LNST: 27,76 tỷ đ  -17,4% 119% 

INC 
Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư IDICO 
HNX 16,9 tỷ đ -0,3% 66.3%  LNTT: 1,59 tỷ đ  -5% 62% 

CNG 
Công ty Cổ phần 

CNG Việt Nam 
HOSE 1320,6 tỷ đ +37% 94.6%  LNST: 83,78 tỷ đ  +7,5% 89% 

MDF 
Công ty cổ phần Gỗ 

MDF – Geruco - 
Quảng Trị 

UPCoM 750,33 tỷ đ -3,3% 72.2%  LNST: 18,3 tỷ đ  +55,9% 61% 

SBL 
Công ty Cổ phần Bia 
Sài Gòn - Bạc Liêu 

UPCoM 215,8 tỷ đ +6,2% 57.9%  LNTT: 29,5 tỷ đ  +7,27% 69% 

MH3 
CTCP Khu Công 

nghiệp Cao su Bình 
Long 

UPCoM 31,4 tỷ đ +22,5% 45.3%  LNST: 30,2 tỷ đ  +28% 99% 

NTC 
Công ty Cổ phần 
Khu Công nghiệp 

Nam Tân Uyên  
UPCoM 120,8 tỷ đ +18,8% 19.8%  LNST: 144,2 tỷ đ  +46,7% 39% 

UDJ 
Công ty Cổ phần 
Phát triển Đô thị 

UPCoM 66,83 tỷ đ +103% 85.4%  LNST: 22,3 tỷ đ  +270% 108% 

HGW 

Công ty Cổ phần 
Cấp thoát nước - 
Công trình đô thị 

Hậu Giang 

UPCoM 130,35 tỷ đ +5,2% 74,8%  LNST: 7,8 tỷ đ  +15,14% 83,3% 

TRC 
Công ty Cổ phần 
Cao su Tây Ninh 

HOSE 236 tỷ đ -13,5% 47.0%  LNTT: 63,8 tỷ đ  -39,6% 56% 

VHL 
Công ty Cổ phần 

Viglacera Hạ Long  
HNX 1.480 tỷ đ -2,14% 66.4%  LNTT: 122,3 tỷ đ  -5,79% 64% 

TCM 

Công ty Cổ phần Dệt 
May - Đầu tư - 

Thương Mại Thành 
Công 

HOSE 2.796,5 tỷ đ +14,2% 88.0%  LNST: 202 tỷ đ  +18,4% 107% 

BHA 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện Bắc Hà 

UPCoM 229,4 tỷ đ -6,3% 0.0%  LNST: 36,6 tỷ đ  +33% 0% 

HEV 
Công ty Cổ phần 

Sách Đại học - Dạy 
nghề 

HNX 22,7 tỷ đ +30,5% 98,8%  LNTT: 1,64 tỷ đ  -17,42% 68,5% 

PHR 
Công ty Cổ phần 

Cao su Phước Hòa  
HOSE 666,6 tỷ đ -22,4% 41,5%  LNTT: 425,4 tỷ đ  +49,3% 106% 

VCA 
Công ty Cổ phần 

Thép VICASA-
VNSTEEL 

UPCoM 1.967,9 tỷ đ +56,9% 0.0%  LNST: 28,61 tỷ đ  -31,98% 71,5% 

S4A 
Công ty Cổ phần 

Thủy điện Sê San 4A 
HOSE 92,8 tỷ đ -56,6% 32,9%  LNST: 49,59 tỷ đ  -50,4% 57% 

ADC 
Công ty Cổ phần Mỹ 

thuật và Truyền 
Thông 

HNX 270,7 tỷ đ +17,5% 86.0%  LNTT: 9,1 tỷ đ  +20% 70% 

VCS 
Công ty Cổ phần 

VICOSTONE  
HNX 3.208 tỷ đ -1% 60,6%  LNST: 788 tỷ đ  -6,7% 67,9% 

SMC 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương mại 
SMC 

HOSE 12.360 tỷ đ  +36,4% 103.0%  LNST: 212 tỷ đ  -3,2% 85% 

LCW 
Công ty Cổ phần 

Nước sạch Lai Châu 
UPCoM 23,4 tỷ đ +2,5% 0.0%  LNST: 193 triệu đ  +6% 55% 

PVT 
Tổng công ty Cổ 

phần Vận tải Dầu khí 
HOSE 5.700 tỷ đ +28,2% 109.0%  LNTT:  540 tỷ đ  +41,7% 123% 

UIC 
CTCP Cấp nước Bạc 
Liêu 

UPCoM 1.870 tỷ đ +10,8% 79.0%  LNTT: 46,4 tỷ đ  -25% 89% 

SRA 
Công ty Cổ phần 

Sara Việt Nam 
HNX 186 tỷ đ +2100% 82.7%  LNST: 60 tỷ đ  +5000% 102% 

AAM 
Công ty Cổ phần 
Thuỷ sản Mekong 

HOSE 169 tỷ đ -5,3% 76.8%  LNTT: 10,5 tỷ đ  +538% 210% 

ANV 
Công ty Cổ phần 

Nam Việt 
HOSE 2.800 tỷ đ +33% 87.5%  LNST: 290 tỷ đ  +234% 116% 

AMV 

Công ty Cổ phần Sản 
xuất kinh doanh 

dược và trang thiết 
bị Y tế Việt Mỹ     

HNX 164 tỷ đ +1476% 39.5%  LNST: 96,6 tỷ đ  +9352% 88% 

 


